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BÁO CÁO 

Sơ kết 5 năm triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008, Thủ tướng chính phủ đã có Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ). 

Thực hiện công văn số 3281/UBND-VX ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về sơ kết 5 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa báo cáo cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


Trong những năm qua, việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và  các văn bản hướng dẫn thi hành được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa quan tâm chú trọng. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ và chương trình công tác để  chỉ đạo , hướng dẫn các câp Công đoàn  xây dựng kế hoạch về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn, trong đó có tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xoá bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam góp phần phát huy những giá trị, truyền thống quý báu, tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy những chuẩn mực của gia đình nhằm góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Do vậy, tình trạng xảy ra bạo lực gia đình trong lực lượng CNVCLĐ rất hạn chế, đã góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với mỗi gia đình CNVCLĐ.
     Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa quản lý 08 LĐLĐ cấp huyện, 11 Công đoàn cấp ngành và 02 CĐ CS trực thuộc. Tổng số người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 130.000 người, trong đó lao động nữ gần 66.500 người (chiếm tỷ lệ 51,1%). Số lao động ở đơn vị có tổ chức công đoàn là 90.711 người, trong đó lao động nữ trên 48.200 người (chiếm 53,1%); khu vực hành chính sự nghiệp trên 37.000 người, khu vực sản xuất kinh doanh thuộc nhà nước gần 10.000 người, khu vực ngoài nhà nước khoảng 43.700 người chiếm tỷ lệ 48%.  

   Chất lượng lao động tiếp tục được nâng lên; theo thống kê, có 79% đoàn viên và người lao động có trình độ học vấn PTTH, 15% có trình độ THCS, 6% có trình độ tiểu học. Trình độ chuyên môn sau đại học chiếm tỷ lệ 1,32%, đại học và cao đẳng 23,4%, trung cấp 18,6%, đào tạo ngắn hạn 19,32%, lao động phổ thông 37,26%. Trong đó, khu vực ngoài nhà nước có gần 60% CNLĐ qua đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp; đa số CBCCVC khối hành chính, sự nghiệp được đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp đến cử nhân, CNLĐ nơi có tổ chức công đoàn đều được trang bị lý luận chính trị dưới hình thức tập huấn hoặc thông qua công tác tuyên truyền của CĐCS.


II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH


1. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành và trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình


a. Các văn bản đã ban hành: (kèm theo phụ lục)

b. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Nhận xét, đánh giá:
Liên đoàn tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Ban Nữ công là Ban chuyên môn tham mưu trực tiếp cho Thường tực LĐLĐ về  các mặt công tác liên quan đến đời sống gia đình CNVCLĐ, hàng năm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Nữ công và nhân ngày gia đình Việt Nam luôn hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn hướng đến các mục tiêu VSTB của PN và BĐG tiến tới “đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới” trong lực lượng CNVCLĐ.

Trên cơ sở đó, LĐLĐ Khánh Hòa đã đề ra 02 chỉ tiêu:

- Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam.

- Phấn đấu 100% CNVCLĐ không gây ra và không bị bạo lực gia đình.
Đồng thời đề ra 05 giải pháp thực hiện:
- Tăng cường đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức về trách nhiệm của nam giới đối với công việc gia đình như: hội thảo, toạ đàm, câu lạc bộ...

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, thực hiện Hướng dẫn số 1270/HD-TLĐ ngày 05/8/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Tổ chức các hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, biểu dương những nam CNVCLĐ tiêu biểu cùng chia sẻ công việc gia đình.

- Đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hoá, chủ động xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình CNLĐ hạnh phúc, không có bạo lực.
- Lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật, không sinh con thứ 3, thực hiện chương trình “ 5 không, 3 sạch”.

Đối với nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa luôn nhận thức  đây là trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, với mục đích để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến ĐVCĐ, CNVCLĐ. Đồng thời kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật LĐLĐ tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCBLGĐ:


a. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến của tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong việc triển khai thực lồng ghép vào các hoạt động của Phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”... đồng thời gắn nội dung phòng chống bạo lực gia đình với việc đăng ký và bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá hàng năm. 

Hàng năm, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Quốc tế loại bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25/11, 100% các cấp Công đoàn đã chỉ đạo các CĐCS xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, tọa đàm biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu, tìm hiểu về giá trị của gia đình Việt Nam, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành... 

Các cấp Công đoàn trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền lồng ghép vào các buổi giao ban CĐCS, giao ban nữ công, ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị...  những kiến thức cơ bản về gia đình, về bình đẳng giới, về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân... và các tài liệu khác về công tác gia đình nhằm phát huy giá trị truyền thống quý báu của gia đình, để dần xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng các mô hình điển hình về kinh tế phát triển... tạo ra phong trào xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; biểu dương kịp thời gia đình CNVCLĐ làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình hạnh phúc, gia đình có nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Vận động ĐVCĐ, CNVCLĐ gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa.

b. Kết quả:


Qua 5 năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện hơn 1200 buổi tuyên truyền thông  lồng ghép với các đợt sinh hoạt, hội họp, Ngày pháp luật, các hội thao, hội thi, buổi toạ đàm... của đơn vị cho hơn 35.000 lượt ĐVCĐ, CNVCLĐ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn các cấp trong tỉnh đối với việc phòng, chống bạo lực gia đình trong ĐVCĐ, CNVCLĐ nên đã thực sự đi vào nề nếp và hoạt động khá ổn định, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trong ĐVCĐ, CNVCLĐ, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, tiến bộ xã hội từng bước xây dựng gia đình trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời nâng cao được nhận thức của ĐVCĐ, CNVCLĐ trong việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình

Qua 5 năm triển khai thực hiện các giải pháp đã có tác dụng thiết thực, giúp cho ĐVCĐ, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, phát huy vai trò vị trí của gia đình, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách về pháp luật nói chung, giúp cho ĐVCĐ, CNVCLĐ thực hiện tốt Luật PCBLGĐ, Luật bình đẳng giới, các kiến thức, kỹ năng ứng xử trong gia đình từng bước giảm thiểu các vụ bạo lực trong gia đình.  
4. Tình hình bạo lực gia đình và công tác PCBLGĐ, xử lý vi phạm:

Trong 5 năm qua (theo báo cáo tổng hợp từ các cấp Công đoàn)
- Liên đoàn Lao động TP Cam Ranh đã xảy 01 trường hợp bạo lực lực gia đình trong ĐVCĐ, CNVCLĐ tại CĐCS. Liên đoàn lao động thành phố đã chỉ đạo và giải quyết triệt để. Tuy nhiên, do quan điểm của vợ chồng không hợp nên đã đưa ra Toà án thành phố giải quyết ly hôn.

- Liên đoàn lao động TP Nha Trang  có 164 vụ bạo lực gia đình. 

- Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh các vụ việc vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn trong những năm gần đây có xu hướng giảm, nếu như năm 2011 xảy ra 29 vụ, năm 2012 còn 09 vụ, 6 tháng đầu năm 2013 xảy ra 04 vụ.
- Liên đoàn Lao động huyện Khánh vĩnh có 43 vụ trong đó rơi vào các trường hợp người lao động chưa ổn định về kinh tế, các thói quen nghiện rượu nên xảy ra tranh chấp giữa vợ hoặc chồng dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình. Tổ công tác tư vấn tại các CĐCS đã đến từng hộ gia đình để tư vấn, hòa giải để gia đình chung sống hòa thuận với nhau nhưng đối với những gia đình không thể hòa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                giải được đã đưa ra tòa án để ly hôn.                    
     Nhìn chung thực trạng bạo lực gia đình ở CNVCLĐ trong toàn tỉnh Khánh Hòa không đáng báo động, theo thống kế những vụ xảy ra với tỷ lệ gia đình cán bộ công nhân viên chức lao động rất thấp. Nguyên nhân xảy ra bạo lực gia đình xuất phát từ nhiều góc độ khác nhau nhưng tập trung chủ yếu vẫn là mâu thuẩn nội bộ giữa các thành viên trong gia đình về quan hệ sinh hoạt hàng ngày có tình trạng cãi vã nhau do bất đồng quan điểm sống trong gia đình có ba thế hệ, về quan điểm nuôi dạy con, về tình hình tài chính, nghi ngờ thiếu chung thủy, tóm lại do trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật gia đình còn hạn chế
5. Tình hình phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lãnh đạo đơn vị trong việc thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình:  IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
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Nhìn chung, qua 05 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực đối với nhận thức của ĐVCĐ, CNVCLĐ trong việc tham gia thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Luật bình đẳng giới. Công tác tổ chức tuyên truyền được thực hiện thường xuyên và đạt được những kết quả nhất định; thông qua các buổi Hội nghị, “Ngày pháp luật”, các cuộc thi viết, các cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các hội thao… thu hút được đông đảo ĐVCĐ, CNVCLĐ tích cực tham gia. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống bạo lực gia đình thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc này đòi hỏi cán bộ Công đoàn làm công tác gia đình kiêm nhiệm phải thường xuyên sâu sát, nắm bắt hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của từng ĐVCĐ, CNVCLĐ. Tuy nhiên, các tổ chức CĐCS do việc chuyên môn nhiều và còn hoạt động kiêm nhiệm ở nhiều lĩnh vực, đồng thời chưa được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về văn hoá gia đình nên gặp không ít khó khăn trong hoạt động. Liên đoàn Lao động tỉnh được cơ cấu một thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng , chống bạo lực gia đình theo quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 16/6/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa, nhưng hoạt động của Ban chưa rõ nét phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác tham mưu của Thành viên đối với LĐLĐ trong công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp sao cho đúng  chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng các ngành liên quan.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ – KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Để tiếp tục góp phần của tổ chức Công đoàn đưa Luật PCBLGĐ đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh  Khánh Hòa đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:  

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch của Tổng LĐLĐ VN và UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ

- Tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo của BCH CĐ về phòng chống bạo lực gia đình.

- Quan tâm đến việc giáo dục về tư tưởng, tình cảm, luân lý, truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam cho CNVCLĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
 Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, phổ biến các Nghị định của Chính phủ về qui định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng cho CNVCLĐ. 

- Tiếp tục triển khai, gắn kết việc phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

- Cử các thành phần của tổ chức CĐ tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác gia đình do các cơ quan chức năng tổ chức
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6).
- Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch do TW Hội LHPN VN phát động.
2. Kiến nghị:
a. Đối với UBND tỉnh (Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình)
- Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình cho cán bộ công đoàn.

- Cung cấp các tài liệu tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống tốt đẹp trong gia đình Việt Nam. 


- Phân bổ kinh phí tuyên truyền Pháp luật cho LĐLĐ tỉnh để thực hiện tốt hơn công tác TTGDPL trong CNVCLĐ.
b. Đối với Sở VH TT & DL
- Ngoài việc quan tâm cấp phát tờ rơi, đề nghị chủ động phối hợp cùng LĐLĐ tổ chức Hội nghị biểu dương giao lưu những gia đình CNVCLĐ hạnh phúc thành đạt./.




                       TM.BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:


                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban Nữ công TLĐ (BC)

- Sở VH TT &DL tỉnh Khánh Hòa;

- LưuVP, Nũ Công
       Phạm Xuân Danh
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